
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐĂK HÀ 
  

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đăk Hà, ngày     tháng       năm 2025 
 

                               

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận hòa giải viên ở cơ sở 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐĂK HÀ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; 

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN của Chính 

phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện 

một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Đăk Hà (tại Tờ trình số 

11/TTr-VP, ngày 31/8/2025 của Văn phòng HĐND và UBND về việc đề nghị công 

nhận hòa giải viên cơ sở) 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 177 hòa giải viên ở cơ sở gồm các ông, bà có tên trong danh 

sách đính kèm. 

Điều 2.  Quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên được thực hiện theo quy định của 

Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở 

và các văn bản pháp luật liên quan. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Ban quản lý các thôn, tổ dân 

phố; Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, tổ dân phố và các ông(bà) có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                        CHỦ TỊCH   
- Như Điều 4 (t/h); 

- TT  Đảng ủy xã (b/c);                                                    
- TT HĐND xã (b/c); 

- BTT UBMTTQ xã (p/h); 

- Lưu: VT, VP.                                                                  
 

                                                                                           Nguyễn Minh Vương 
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DANH SÁCH CÔNG NHẬN HÒA GIẢI VIÊN CƠ SỞ 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND, ngày      tháng     năm 2025 

 của UBND xã Đăk Hà) 

 

Số TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1  Vương Thị Thu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Thôn 1 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

2  Đỗ Mạnh Hùng Thôn 1 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

3  Vũ Trọng Đại Thôn 1 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

4  Trần Thị Nga Thôn 1 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

5  Nguyễn Việt Quỳnh Anh Thôn 1 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

6  Tô Văn Lành Thôn 1 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

7  Nguyễn Chí Túy Thôn 2 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

8  Nguyễn Thị Tư Thôn 2 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

9  Phạm Quốc Vịnh Thôn 2 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

10  Nguyễn Ngọc Hằng Thôn 2 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

11  Nguyễn Thị Yên Thôn 2 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

12  Nguyễn Văn Viên Thôn 2 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

13  Nguyễn Văn Trung Thôn 3 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

14  Bùi Xuân Huy Thôn 3 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

15  Phạm Ngọc Rô Thôn 3 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 
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16  Trần Hữu Lan Thôn 3 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

17  Phan Thị Hạnh Thôn 3 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

18  Nguyễn Thị Hảo Thôn 3 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

19  Hoàng Hữu Kha Thôn 3 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

20  Nguyễn Tấn Phát Thôn 4 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

21  Vũ Bá Lợi Thôn 4 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

22  Phạm Văn Trường Thôn 4 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

23  Vũ Bá Lương Thôn 4 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

24  Nguyễn Tiến Dũng Thôn 4 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

25  Hoàng Thị Hoán Thôn 4 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

26  Lê Xuân Lương Thôn 5 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

27  Hoàng Thị Bốn Thôn 5 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

28  Hoàng Văn Dân Thôn 5 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

29  Bùi Thị Thời Thôn 5 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

30  La Văn Mạnh Thôn 5 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

31  Nguyễn Duy Vuôn Thôn 5 xã Đăk Hà Xã Hà Mòn cũ 

32  Nguyễn Duy Thuần Thôn Thống Nhất xã Đăk Hà  

33  Nguyễn Đức Thiện Thôn Thống Nhất xã Đăk Hà  

34  Lê Đức Thuận Thôn Thống Nhất xã Đăk Hà  
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35  Nguyễn Duy Tuân Thôn Thống Nhất xã Đăk Hà  

36  Trần Thị Hồng Xinh Thôn Thống Nhất xã Đăk Hà  

37  Vũ Bá Lưỡng Thôn Thống Nhất xã Đăk Hà  

38  Đoàn Văn Chương Thôn Bình Minh xã Đăk Hà  

39  Nguyễn Duy Đàm Thôn Bình Minh xã Đăk Hà  

40  Đỗ Thanh Tường Thôn Bình Minh xã Đăk Hà  

41  Nguyễn Thị Hảo Thôn Bình Minh xã Đăk Hà  

42  Nguyễn Thị Thúy Thôn Bình Minh xã Đăk Hà  

43  Phạm Văn Sa Thôn 1 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

44  Trịnh Văn Sướng Thôn 1 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

45  Phan Văn Hoàng Thôn 1 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

46  Nguyễn Văn Thanh Thôn 1 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

47  Phạm Thị Dung Thôn 1 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

48  Văn Bá Hà Thôn 1 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

49  Trần Công Quang Thôn 1 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

50  Sử Quốc Hiệu Thôn 2 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

51  Trần Văn Minh Thôn 2 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

52  Nguyễn Khắc Sơn Thôn 2 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

53  Lâm Đoàn Bích Loan Thôn 2 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 
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54  Bùi Thị Tịnh Thôn 2 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

55  Hồ Hoàng Hải Yến Thôn 2 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

56  Đoàn Văn Liệu Thôn 2 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

57  Nguyễn Thị Hòa Thôn 3 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

58  Hoàng Minh Thực Thôn 3 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

59  Nguyễn Văn Hùng Thôn 3 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

60  Bùi Thị Liên Thôn 3 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

61  Lý Hoài Trâm Thôn 3 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

62  Phạm Văn Quy Thôn 3 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

63  Phạm Nga Thôn 3 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

64  A Đơh Thôn 4 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

65  A Rek  Thôn 4 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

66  A Kân Thôn 4 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

67  Y Ngoan Thôn 4 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

68  A Reo Thôn 4 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

69  A Thuk Thôn 4 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

70  A Phek Thôn 4 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

71  Trần Thanh Vinh Thôn 5 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

72  Triuh Thôn 5 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 
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73  A Phek Thôn 5 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

74  A Trung Thôn 5 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

75  A Buih Thôn 5 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

76  Y Trâm Thôn 5 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

77  A Đa Thôn 5 xã Đăk Hà Xã Đăk La cũ 

78  Nguyễn Thanh Bình Thôn 6 xã Đăk Hà  

79  Nguyễn Thị Nhàn Thôn 6 xã Đăk Hà  

80  Đỗ Lê Thành Thôn 6 xã Đăk Hà  

81  Nguyễn Văn Đức Thôn 6 xã Đăk Hà  

82  Đoàn Duy Vinh Thôn 6 xã Đăk Hà  

83  Nguyễn Chính Dũng Thôn 6 xã Đăk Hà  

84  Nguyễn Văn Thưởng Thôn 7 xã Đăk Hà  

85  Nguyễn Tiến Trung Thôn 7 xã Đăk Hà  

86  Huỳnh Thị Thanh Xuân Thôn 7 xã Đăk Hà  

87  Lê Văn Hùng Thôn 7 xã Đăk Hà  

88  Lê Văn Hiền Thôn 7 xã Đăk Hà  

89  Trần Thị Nhiên Thôn 7 xã Đăk Hà  

90  Lê Hùng Vương Thôn 7 xã Đăk Hà  

91  A Jam Thôn 8 xã Đăk Hà  
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92  A Yup Thôn 8 xã Đăk Hà  

93  A Bi Thôn 8 xã Đăk Hà  

94  A HLơn Thôn 8 xã Đăk Hà  

95  A Jĕm Thôn 8 xã Đăk Hà  

96  Y Thu Thôn 8 xã Đăk Hà  

97  A Pum Thôn 8 xã Đăk Hà  

98  A Nhen Thôn 9 xã Đăk Hà  

99  A Nhin Thôn 9 xã Đăk Hà  

100  A Duy Thôn 9 xã Đăk Hà  

101  A Đem Thôn 9 xã Đăk Hà  

102  A Thuk Thôn 9 xã Đăk Hà  

103  Y Toak Thôn 9 xã Đăk Hà  

104  A Kit Thôn 9 xã Đăk Hà  

105  A Luen Thôn 10 xã Đăk Hà  

106  A Đǐ Thôn 10 xã Đăk Hà  

107  A Đông Thôn 10 xã Đăk Hà  

108  A Bler Thôn 10 xã Đăk Hà  

109  A Yên Thôn 10 xã Đăk Hà  

110  A Đeoh Thôn 10 xã Đăk Hà  
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111  Y Glanh Thôn 10 xã Đăk Hà  

112  Lê Thị Khánh Hòa Tổ dân phố 1 xã Đăk Hà  

113  Trần Minh Nam Tổ dân phố 1 xã Đăk Hà  

114  Võ Anh Tổ dân phố 1 xã Đăk Hà  

115  Nguyễn Đình Toan Tổ dân phố 1 xã Đăk Hà  

116  Nguyễn Thị Lĩnh Tổ dân phố 1 xã Đăk Hà  

117  Trần Minh Thao Tổ dân phố 2A xã Đăk Hà  

118  Lê Xuân Được Tổ dân phố 2A xã Đăk Hà  

119  Đặng Văn Cảnh Tổ dân phố 2A xã Đăk Hà  

120  Nguyễn Thị Thắm Tổ dân phố 2A xã Đăk Hà  

121  Thái Bá Thắng Tổ dân phố 2A xã Đăk Hà  

122  Trương Ba Tổ dân phố 2A xã Đăk Hà  

123  Phan Văn Phi Tổ dân phố 2B xã Đăk Hà  

124  Nguyễn Đình Điều Tổ dân phố 2B xã Đăk Hà  

125  Hà Tiến Úy Tổ dân phố 2B xã Đăk Hà  

126  Nguyễn Thị Tương Tổ dân phố 2B xã Đăk Hà  

127  Đặng Quang Minh Tổ dân phố 3 xã Đăk Hà  

128  Hồ Ngọc Hoan Tổ dân phố 3 xã Đăk Hà  

129  Nguyễn Doãn Chinh Tổ dân phố 3 xã Đăk Hà  
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130  Nguyễn Thị Thậm Tổ dân phố 3 xã Đăk Hà  

131  Nguyễn Tấn Hải Tổ dân phố 4A xã Đăk Hà  

132  Đoàn Quang Nam Tổ dân phố 4A xã Đăk Hà  

133  Đoàn Thị Hoài Tổ dân phố 4A xã Đăk Hà  

134  Mai Trọng Hòa Tổ dân phố 4A xã Đăk Hà  

135  Lê Thị Viện Tổ dân phố 4A xã Đăk Hà  

136  Vũ Đình Công Tổ dân phố 4A xã Đăk Hà  

137  Nguyễn Tiến Thuân Tổ dân phố 4A xã Đăk Hà  

138  Đồng Xuân Phương Tổ dân phố 4B xã Đăk Hà  

139  Trần Thị Hợi Tổ dân phố 4B xã Đăk Hà  

140  Đỗ Quang Ba Tổ dân phố 4B xã Đăk Hà  

141  Nguyễn Thị Hà Tổ dân phố 4B xã Đăk Hà  

142  Đặng Văn Dậu Tổ dân phố 4B xã Đăk Hà  

143  Nguyễn Thanh Hải Tổ dân phố 4B xã Đăk Hà  

144  Lê Văn Tuấn Tổ dân phố 4B xã Đăk Hà  

145  Cao Thị Hồng Hữu Tổ dân phố 5 xã Đăk Hà  

146  Nguyễn Hữu Tá Tổ dân phố 5 xã Đăk Hà  

147  Nguyễn Văn Chiện Tổ dân phố 5 xã Đăk Hà  

148  Trần Công Năm Tổ dân phố 5 xã Đăk Hà  
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149  Trần Công Tuấn Tổ dân phố 5 xã Đăk Hà  

150  Đinh Tư Hưng Tổ dân phố 5 xã Đăk Hà  

151  Nguyễn Thị Hương Tổ dân phố 5 xã Đăk Hà  

152  Trần Đình Dụ Tổ dân phố 6 xã Đăk Hà  

153  Hoàng Thị Hân Tổ dân phố 6 xã Đăk Hà  

154  Dương Thị Tuyết Tổ dân phố 6 xã Đăk Hà  

155  Trần Văn Thuần Tổ dân phố 6 xã Đăk Hà  

156  Bùi Đức Linh Tổ dân phố 6 xã Đăk Hà  

157  Nguyễn Thị Trần Tổ dân phố 7 xã Đăk Hà  

158  Nguyễn Văn Hùng Tổ dân phố 7 xã Đăk Hà  

159  Nguyễn Thị Hoài Tổ dân phố 7 xã Đăk Hà  

160  Phạm Bình Sơn Tổ dân phố 7 xã Đăk Hà  

161  Nguyễn Đức Thiện Tổ dân phố 7 xã Đăk Hà  

162  Dương Bá Chiến Tổ dân phố 8 xã Đăk Hà  

163  Nguyễn Hùng Cường Tổ dân phố 8 xã Đăk Hà  

164  Trần Thị Oanh Tổ dân phố 8 xã Đăk Hà  

165  Nguyễn Quang Huy Tổ dân phố 8 xã Đăk Hà  

166  Phạm Thị Ánh Tuyết Tổ dân phố 8 xã Đăk Hà  

167  Nguyễn Thị Lâm Tổ dân phố 10 xã Đăk Hà  
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168  Vũ Thị Mười Tổ dân phố 10 xã Đăk Hà  

169  Thái Thị Ngoan Tổ dân phố 10 xã Đăk Hà  

170  Lê Văn Hiệp Tổ dân phố 10 xã Đăk Hà  

171  Nguyễn Thành Trung Tổ dân phố 10 xã Đăk Hà  

172  A Gran Thôn Long Loi xã Đăk Hà  

173  Lê Xuân Ninh Thôn Long Loi xã Đăk Hà  

174  Y Triu Thôn Long Loi xã Đăk Hà  

175  A Lãoh Thôn Long Loi xã Đăk Hà  

176  A Thuê Thôn Long Loi xã Đăk Hà  

177  Nguyễn Văn Giám Thôn Long Loi xã Đăk Hà  
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